Tiết 51                           TỔNG KẾT TỪ VỰNG 

A.MỤC TIÊU CƠ BẢN 
1.Kiến thức:
+ Hệ thống các kiến thức về nghĩa của từ, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, trường từ vựng, từ tượng thanh, từ tượng hình, các biện pháp tu từ từ vựng.
+ Tác dụng của việc sử dụng các pháp tu từ trong các văn bản nghệ thuật.
2. Năng lực:
+ Giao tiếp: trao đổi
+ Ra quyết định: lựa chọn và sử dụng phù hợp với mục đích giao tiếp.
 3. Phẩm chất:
+ Biết thể hiện thái độ chống nguy cơ chiến tranh hạt nhân, bảo vệ hoà bình trên thế giới.


B.CHUẨN BỊ
+ Thầy: Soạn bài, bảng phụ 
+ Trò: ôn tập theo sự hướng dẫn .
C TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU  
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
A.  KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM
I. Các biện pháp tu từ từ vựng.
1. So sánh:
 - Là đối chiếu các sự vật hiện tượng này với các sự vật, sự việc khác trên cơ sở quan hệ tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gơi cảm cho ngôn ngữ. So sánh vừa giúp cho sự miêu tả các sự vật cụ thể , sinh động vừa có tác dụng bộc lộ tình cảm cảm xúc.
   VÝ dô                      Thân em như hạt mưa sa
                           Hạt vào đài các hạt ra ruộng cày.
-> Bằng hình ảnh hạt mưa bé nhỏ không thể chọn nơi rơi xuống t/g dân gian đã thể hiện được ý thức về thân phận mong manh và bị lệ thuộc của người PN trong xã hộ xưa. H/a so sánh ấy bộc lộ sự đồng cảm, chia sẻ, nỗi sót thương.
2. Ẩn  dụ:
 - Ẩn dụ là cách gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật hiện khác có nét tương đồng quen thuộc nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
  VÝ dô                    Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
 			Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.
3. Nhân hóa : 
-  Là dùng những từ ngữ, hình ảnh gắn với con người để miêu tả các đồ vật , con vật, cảnh vật...
 -> Bp Nhân hoá giúp cho các đố tượng cần miêu tả trở nên sinh động, có sức sống  và gần gũi với con người. 
Ví dụ:                    Núi uấn mình trong chiếc áo the xanh
                              Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh
                                                                                ( Chợ tết- Đoàn Văn Cừ)
4. Hoán dụ:
- Gọi tên sự vật , hiện tượng, khái niệm bằng tên của một sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm khắc sâu đặc điểm tiêu biểu của đối tượng được miêu tả và tăng khả năng khái quát cho ngôn ngữ.
Ví dụ:                                  Áo chàm chia buổi phân li
                                       Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay
                                                                 ( Việt Bắc – Tố Hữu)
5. Nói quá:
- Biện pháp tu từ phóng đại mức độ quy mô tính chất của sự vật hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm.
Ví dụ:               Gươm mài đá đá núi cũng mòn
                         Voi uống nước, nước sông phải cạn
-> Ngợi ca sức mạnh hùng hậu của nghĩa quân Lam Sơn
6. Nói giảm, nói tránh
- Là biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị uyển chuyển, tránh gây cảm giác đau buồn, ghê sợ, tránh thô tục, thiếu lịch sự
Ví dụ:                          Áo bào thay chiếu anh về đất
                                     Sông Mã gầm lên khúc độc hành
-> Nói giảm không chỉ làm vơi bớt nỗ đau mất mát mà còn có giá trị khẳng định, ngợi ca sự bất tử của những người lính hy sinh vì Tổ quốc. Linh hồn các anh trở về với đát mẹ và sẽ trường tồn cùng sông núi.
II. Các biện pháp tu từ cú pháp.
1. Câu hỏi tu từ: là sử dụng hình thức câu nghi vấn để khẳng định, phủ định hoặc bày tỏ thái độ, cảm xúc.
Ví dụ:             Những người muôn năn cũ
                       Hồn ở đâu bây giờ?
                                    ( Ông đồ- Vũ Đình Liên)
-> Nỗi sót xa, thương cảm cho những con người tài hoa mà lỡ thời và bày tỏ niềm băng khuâng, nhớ tiếc của nhà thơ về một nét đẹp văn hóa truyền thống đã bị mất đi.
2. Đảo trật tự cú pháp: ( Đảo ngữ) Là sự thay đổi trật tự cú pháp thông thường của câu nhằm nhấn mạnh tính chất, đặc điểm... của đối tượng cần miêu tả.
Ví dụ:                      Lặn lội thân cò khi quãng vắng
                                Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
                                                     Thương vợ- Tú Xương
3. Điệp ngữ:
- Là lặp lại có ý thức những từ ngữ nhằm mục đích nhấn mạnh, mở rộng ý  hoặc gợi những cảm xúc trong lòng người đọc, người nghe. 
- Điệp ngữ vừa để nhấn mạnh ý vừa tạo cho câu văn câu thơ, đoạn văn, đoạn thơ giầu âm điệu, nhịp nhàng, hoặc hào hùng mạnh mẽ.
Ví dụ: 
Buồn trông cửa bể chiều hôm
     Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa
Buồn trông  ngọn nước mới xa
                                                 Hoa trôi man mác biết là về đâu
                                                    ( Truyện Kiều- Nguyễn Du)
4. Liệt kê:
     Là sắp xếp nối tiếp những đơn vị cú pháp cùng loại ( Các từ ngữ, các thành phần câu) nhằm mục đích nhấn mạnh ý.
Ví dụ:                         Trời xanh đây là của chúng ta
                                    Núi rừng đây là của chúng ta
                                    Những cánh đồng thơm mát
                                    Những ngả đường bát ngát
                                    Những dòng sông đỏ lặng phù sa
                                                               (Đất nước- Nguyễn Đình Thi)
-> Biện pháp liệt kê tác giả sử dụng để tái hiện những khoảng thời gian rộng lớn, mênh mông của đất nước độc lập tự do, tràn đầy sức sống… Đồng thời, tác giả cũng diễn tả niềm tự hào và hạnh phúc lớn lao khi được làm chủ quê hương đất nước.
B. LUYỆN KĨ NĂNG LÀM  BÀI TẬP
Bài tập 1:  Em hãy xác định câu thơ sau sử dụng biện pháp tu từ nào? 
                           “Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
                             Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.”
Gợi ý:
 Nhân hóa: Thuyền im- bến mỏi- nằm   
Bài tập 2:    Chỉ ra hiệu quả của biện pháp tu từ trong các đoạn thơ sau:
a,                                        Dòng sông mới điệu làm sao
                                    Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha
                                           Trưa về trời rộng bao la
                                     Áo xanh sông mặc như là mới may.
                                                       ( Dòng sông mặc áo- Nguyễn Trọng Tạo)
b,                                  Kháng chiến ba ngàn ngày không nghỉ
                                     Bắp chân đầu gối vẫn săn gân  
                                                          ( Ta đi tới- Tố Hữu)                            
c,                                 Thuyền về có nhớ bến chăng
                               Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền
                                                             ( Ca dao)
d,                            Một giọt máu đào hơn ao nước lã
                                                              ( Tục ngữ)
Bài tập 3:  Xác định biện pháp tu từ từ vựng trong đoạn thơ sau. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó 		
                       “Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã 
                       Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang 
		  Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng 
		  Rướn thân trắng bao la thâu góp gió”.
                                                            (Tế Hanh - Quê hương )
Gợi ý:
* Biện pháp tu từ vựng
+  So sánh “chiếc thuyền” như “con tuấn mã” và cánh buồm như “mảnh hồn làng” đã tạo nên hình ảnh độc đáo; sự vật như được thổi thêm linh hồn trở nên đẹp đẽ. 
+ Cánh buồm còn được nhân hóa như một chàng trai lực lưỡng đang “rướn” tấm thân vạm vỡ chống chọi với sóng gió. 	 
* Tác dụng					 
  - Góp phần làm hiện rõ khung cảnh ra khơi của người dân chài lưới. Đó là một bức tranh lao động đầy hứng khởi và dạt dào sức sống của người dân vùng biển.
 - Thể hiện rõ sự cảm nhận tinh tế về quê hương của Tế Hanh...
 - Góp phần thể hiện rõ tình yêu quê hương sâu nặng, da diết của nhà thơ.
Bài tập 4: Vận dụng kiến thức đã học về một số phép tu từ từ vựng để phân tích nét nghệ thuật độc đáo của những câu thơ sau:
                             Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
                             Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng
                          ( Nguyễn Khoa Điềm, Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ)
Bài tập 5: Chỉ ra biện pháp tu từ cú pháp đựợc sử dụng trong các câu sau và phân tích cấu tạo ngữ pháp của các câu đó.
- Lom khom dưới  nói tiÒu vµi chó
  L¸c ®¸c bªn s«ng chî mÊy nhµ     
                                          ( Qua đèo ngang- Huyện Thanh Quan)
- Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy
 Mất ổ đàn chim dáo dác bay
                                    ( Chạy giặc - Nguyễn Đình Chiểu)
· Giữa đoàn quân nhạc bỗng rộn lên bốn mươi cây sáo trúc.
                                                              (Cây tre Việt Nam- Thép Mới)
Bài tập 6: Chỉ ra biện pháp tu từ cú pháp tu từ cú pháp được sử dụng và phân tích hiệu quả của biện pháp tư từ  cú pháp đó.
a.            Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
           Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
                              ( Qua đèo ngang- Huyện Thanh Quan)
b.              Sáng hồng lơ lửng mây son
        Mặt trời thức giấc véo von chim chào
             Cổng làng rộng mở ồn ào
        Nông phu lững thững đi vào nắng mai
( Cổng làng- Bàng Bá Lân)

c.            Mùa xuân đất nước mênh mông
                Con tàu đi giữ muôn lòng thương yêu
                Tàu qua những sớm những chiều
                Những sông những núi những đèo tàu qua
                                     ( Hát với con tàu- Xuân Quỳnh)
d.                 Mọc giữa dòng sông xanh
                     Một bông hoa tím biêc.
                                       ( Mùa xuân nho nhỏ- Thanh Hải)
e.                Em là ai ? Cô gái hay nàng tiên
                    Em có tuổi hay không có tuổi ?
                    Mái tóc em đây, hay là mây là suối ?
                    Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm đông?
                    Thịt da em hay là sắt là đồng?
                                      ( Người con gái Việt Nam-Tố Hữu)
Gợi ý:
a. Đảo ngữ: Nhớ nước, thương nhà lên trước quốc quốc, gia gia-> Nhấn mạnh nỗi nhớ nước thương nhà của bà Huyện Thanh Quan trước cảnh đèo ngang. Mượn âm thanh của chim quốc quốc và chim gia gia để biểu lộ nỗi lòng mình trước cảnh đất nước xã hội phong kiến mục ruỗng- Bộc lộ lòng yêu nước thầm kín.
b. Đảo ngữ:  Véo von chim chào-> Nhấn mạnh âm thanh của tiếng chim trong buổi sớm mai vui vẻ sôi động như cùng mặt trời chào đón con ngưpời buổi sớm bước vào một ngày lao động mới đầy niềm vui phấn khởi, tin tưởng vào cuộc ssống lao dộng và sự đổi thay cuẩ đất nước.
c. Liệt kê: Sông, núi, đèo
 Điệp từ: Tàu, những
-> Nhấn mạnh, ngợi ca đất nước Việt nam rộng lớn mênh mông với nhiều cảnh đẹp, con người gửi gắm cảm xúc cùng con tàu đi dọc chiều dài Tổ Quốc với niềm vui, niềm tự hào được làm chủ con tàu, làm chủ đất nước…

 4. VẬN DỤNG KIẾN THỨC KĨ NĂNG 
 HÖ thèng l¹i kiÕn thøc «n tËp về các biện pháp tư từ.
  -  Häc n¾m lÝ thuyÕt, hoµn thµnh c¸c bµi tËp, tập viết các đoạn thơ có sử dụng các biện phá 
           -  Soạn bài :Tổng kết từ vựng
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